
UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-SNNMT-TSKN      Nghệ An, ngày       tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
Danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định 

về khai thác thủy sản bất hợp pháp đến ngày 29/8/2025

Thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong 
lĩnh vực thủy sản; Công văn số 2033/TCTS-KTTS ngày 21/11/2022 của Tổng 
cục Thuỷ sản về việc thống nhất thông báo danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi 
phạm IUU.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An tổng hợp danh sách tàu cá 
đưa vào, đưa ra khỏi danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm các quy định khai 
thác bất hợp pháp đến ngày 29/8/2025 như sau:

1. Tàu cá đưa vào Danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai 
thác thuỷ sản bất hợp pháp: 01 tàu cá.

2. Tàu cá đưa ra khỏi Danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định 
khai thác thuỷ sản bất hợp pháp: 02 tàu cá.

3. Tổng hợp Danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác 
thuỷ sản bất hợp pháp: 48 tàu cá.

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)
4. Đề nghị UBND các xã, phường ven biển thực hiện niêm yết công khai 

danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp 
pháp tại các khối, xóm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An thông báo đến quý cơ quan, 
đơn vị để phối hợp, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra và có các biện pháp ngăn chặn, xử 
lý vi phạm (nếu có) theo quy định./.

Nơi nhận:
- Cục Thủy sản và Kiểm ngư (b/cáo);
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- Sở NN và MT các tỉnh, tp ven biển (p/hợp);
- Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (p/hợp);
- UBND các xã, phường ven biển (t/hiện);
- Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (t/hiện);
- BQL Cảng cá, Tổ công tác liên ngành (t/hiện);
- Lưu: VT, TSKN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Học
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1 NA-96998-TS
Công ty TNHH 

Thiên Tài

Phường 

Trường Vinh
0521/2025 21,90 X

Tàu cá đổi chủ chưa 

cấp Giấy phép KTTS

Phụ lục I:

 TÀU CÁ ĐƯA VÀO DANH SÁCH

TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SNNMT-TSKN ngày        tháng 8 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An)

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài 

Lmax (m)

Lý do đề nghị đưa vào

Xã, phường
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TT Số đăng ký Tên chủ tàu Xã, phường
Số Giấy phép khai thác

(…/NA-GPKTTS)

Chiều dài

Lmax (m)
Lý do đưa ra

1 NA-90448-TS Đinh Trọng Dụng Xã Quỳnh Phú 0676/2025 24,60
Tàu cá đã cấp Giấy phép

khai thác thủy sản

2 NA-98207-TS Trương Đắc Dính Xã Quỳnh Phú 0675/2025 30,80
Tàu cá đã cấp Giấy phép

khai thác thủy sản

Phụ lục II:

 TÀU CÁ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH

TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /TB-SNNMT-TSKN ngày       tháng 8 năm 2025  của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An)7428 29
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1 NA-70147-TS Nguyễn Văn Lực Phường Tân Mai 0629/2020 9,70 X
Tàu cá đã bán 

khỏi địa phương

2 NA-73235-TS Lê Hội Thái Phường Tân Mai 0862706393 1370/2024 11,80 X Tàu cá mất tích

3 NA-90086-TS Trần Văn Dụng Phường Tân Mai 0988873753 2684/2020 17,20 X Tàu cá mất tích

4 NA-93614-TS Nguyễn Quốc Quang Phường Tân Mai 0377823368 1866/2020 18,60 X Tàu cá đậu bờ

5 NA-96262-TS Nguyễn Quốc Vượng Phường Tân Mai 0981089017 0111/2024 21,60 X
Tàu cá đang cải 

hoán

6 NA-70069-TS Nguyễn Văn Nhiên Phường Quỳnh Mai 0367/2020 9,30 X Tàu cá mất tích

7 NA-70625-TS Hoàng Đức Đông Phường Quỳnh Mai 0966695735 0285/2020 10,20 X Tàu cá mất tích

8 NA-91467-TS Trương Văn Sơn Phường Quỳnh Mai 0982309270 0117/2021 25,00 X
Tàu cá đang sửa 

chữa

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chú

Phụ lục III:

 TỔNG HỢP DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

 (Đến ngày 29/8/2025)

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SNNMT-TSKN ngày        tháng 8 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An)

TT Số đăng ký Tên chủ tàu Xã, phường Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều 

dài

Lmax 

(m)
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9 NA-93301-TS Hoàng Cao Cường Phường Quỳnh Mai 0399322210 0815/2020 12,30 X Tàu cá mất tích

10 NA-94062-TS Hoàng Văn Hào Phường Quỳnh Mai 0969762717 0600/2020 16,60 X
Tàu đang cải 

hoán

11 NA-97878-TS Hoàng Văn Hào Phường Quỳnh Mai 0969762717 0304/2024 23,20 X
Tàu đang cải 

hoán

12 NA-98201-TS Hoàng Đình Lương Phường Quỳnh Mai 0987925615 21,20 X
Tàu cá đang cải 

hoán

13 NA-3089-TS Nguyễn Văn Thông Xã Quỳnh Phú 1263/2020 9,08 X Tàu cá mất tích

14 NA-5400-TS Trần Ngọc Thành Xã Quỳnh Phú 0346133102 1450/2020 7,00 X Tàu cá mất tích

15 NA-90171-TS Bùi Văn Lan Xã Quỳnh Phú 0973355767 0492/2021 15,50 X Tàu cá mất tích

16 NA-90211-TS Nguyễn Thị Thơ Xã Quỳnh Phú 0969145746 1635/2020 17,00 X
Tàu cá mới đổi 

chủ

17 NA-90229-TS Trương Đắc Thắng Xã Quỳnh Phú 0985790208 2793/2020 22,20 X Tàu cá mất tích

18 NA-90426-TS Bùi Văn Trung Xã Quỳnh Phú 0332382091 0848/2024 17,30 X Tàu cá đổi chủ

19 NA-90809-TS Nguyễn Đình Hùng Xã Quỳnh Phú 0987349657 1770/2020 16,00 X Tàu cá mất tích
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20 NA-93070-TS Lê Văn Thành Xã Quỳnh Phú 0968208435 0437/2018 15,60 X
Tàu cá đã bán 

khỏi địa phương

21 NA-93801-TS Trần Quốc Tuấn Xã Quỳnh Phú 0988692515 1619/2020 15,50 X Tàu cá mất tích

22 NA-95615-TS Nguyễn Hồ An Xã Quỳnh Phú 0913001828 17,00 X
Tàu cá đang cải 

hoán

23 NA-97555-TS Nguyễn Văn Xang Xã Quỳnh Phú 0969796757 0678/2024 15,50 X
Tàu cá đang cải 

hoán

24 NA-97567-TS Nguyễn Văn Ngọc Xã Quỳnh Phú 0374190448 1457/2020 21,00 X Tàu cá mất tích

25 NA-98203-TS Nguyễn Văn Xang Xã Quỳnh Phú 0969796757 16,50 X
Tàu cá đang cải 

hoán

26 NA-98208-TS Trương Công Hậu Xã Quỳnh Phú 0982307722 22,80 X Tàu cá đóng mới

27 NA-98999-TS Hồ Văn Nghĩa Xã Quỳnh Phú 0398500115 41,83 X Tàu cá đổi chủ

28 NA-80069-TS Nguyễn Thọ Xã Diễn Châu 0982814359 0116/2020 12,50 X
Tàu cá ở Đà 

Nẵng

29 NA-90176-TS Thái Bá Hải Xã Diễn Châu 0337475052 0182/2020 15,10 X Tàu cá mất tích

30 NA-90297-TS Nguyễn Văn Hùng Xã Diễn Châu 0394574561 0252/2021 23,50 X Tàu cá đậu bờ
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31 NA-91009-TS Nguyễn Văn Hùng Xã Diễn Châu 0948295489 0372/2021 16,50 X Tàu cá đậu bờ

32 NA-91134-TS Nguyễn Văn Hùng Xã Diễn Châu 17,90 X Tàu cá đậu bờ

33 NA-91517-TS Nguyễn Văn Hùng Xã Diễn Châu 0948295489 2666/2020 25,50 X Tàu cá đậu bờ

34 NA-95598-TS Đặng Thị Tuyên Xã Diễn Châu 0385034533 22,50 X Tàu cá đậu bờ

35 NA-96800-TS Nguyễn Văn Hùng Xã Diễn Châu 0948295489 22,50 X Tàu cá đậu bờ

36 NA-98200-TS Nguyễn Văn Hùng Xã Diễn Châu 0948295489 22,50 X Tàu cá đậu bờ

37 NA-99929-TS Nguyễn Do Thái Xã Diễn Châu 0974401034 0483/2021 28,60 X Tàu cá đậu bờ

38 NA-70238-TS Nguyễn Văn Thi Xã Hải Lộc 0971983834 0308/2020 11,70 X
Tàu cá mới đổi 

chủ

39 NA-70496-TS Nguyễn Văn Đức Xã Hải Lộc 0372224128 0040/2022 11,60 X
Tàu cá mới đổi 

chủ

40 NA-70519-TS Võ Thế Tuyên Xã Hải Lộc 0130/2022 10,00 X Tàu cá mất tích

41 NA-80185-TS Nguyễn Hữu Long Phường Cửa Lò 0973721624 2624/2020 13,00 X Tàu cá mất tích
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42 NA-81007-TS Nguyễn Võ Bình Phường Cửa Lò 0347666577 2471/2020 12,80 X Tàu cá cải hoán

43 NA-92038-TS Nguyễn Sỹ Phương Phường Cửa Lò 0984423266 0126/2022 15,60 X Tàu cá đậu bờ

44 NA-98286-TS Hoàng Văn Hoa Phường Cửa Lò 0946516660 0348/2016 24,00 X Tàu cá đậu bờ

45 NA-0022-TS Hoàng Văn Dần Phường Vinh Lộc 0385036928 2405/2020 9,40 X Tàu cá mất tích

46 NA-0063-TS Đậu Văn Trị Phường Vinh Lộc 0384733066 2403/2020 11,80 X Tàu cá mất tích

47 NA-70226-TS Nguyễn Văn Long Phường Vinh Lộc 2401/2020 8,40 X
Tàu cá đã bán 

khỏi địa phương

48 NA-96998-TS
Công ty TNHH 

Thiên Tài

Phường Trường 

Vinh
0989192528 0521/2025 21,90 X

Tàu cá mới đổi 

chủ


